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KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM Pythium sp. GÂY BỆNH THỐI RỄ QUÝT HỒNG               
CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN

Nguyễn Quốc Đại1 và Lê Minh Tường2*

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng phòng trừ bệnh thối rễ cây quýt Hồng 

do nấm Pythium sp. gây ra. Đánh giá khả năng đối kháng của 13 chủng xạ khuẩn đối với nấm Pythium sp. được 
thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, 2 chủng xạ khuẩn HG12 và HG28 
thể hiện khả năng đối kháng cao với nấm Pythium sp. với bán kính vòng vô khuẩn đạt 4,00 mm và hiệu suất đối 
kháng lần lượt là 54,65% và 54,56% tại thời điểm 9 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Thí nghiệm đánh giá khả năng 
phòng trừ bệnh thối rễ cây quýt Hồng của 2 chủng xạ khuẩn (HG12 và HG28) trong điều kiện nhà lưới cho thấy 
khi sử dụng chủng xạ khuẩn HG12 bằng cách tưới 2 lần vào 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo, tỷ 
lệ rễ cây quýt Hồng bị bệnh thối là 19,71%, thấp nhất so với các công thức khác và hiệu quả giảm bệnh đạt 57,85% 
tại thời điểm 51 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp 
theo nhằm phát triển biện pháp sinh học phòng trừ bệnh thối rễ cây quýt Hồng do nấm Pythium sp. gây ra.

Từ khóa: Bệnh thối rễ quýt Hồng, xạ khuẩn, hoạt tính đối kháng, hiệu quả kiểm soát bệnh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Cây quýt Hồng là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế 
rất cao và là cây trồng chủ lực của huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp (Trần Văn Hâu và cs., 2011). Tuy nhiên, 
trong một vài năm trở lại đây việc canh tác quýt Hồng 
cũng gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân 
như thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh hại tấn công. 
Bệnh thối rễ do Pythium sp. là một trong số các bệnh 
quan trọng, gây thiệt hại lớn đến năng suất và đang 
rất được quan tâm trong canh tác quýt Hồng. Biện 
pháp phòng trừ bệnh chủ yếu của nông dân là sử dụng 
thuốc hóa học, tuy nhiên, việc lạm dụng hóa chất đã 
dẫn đến tác nhân gây bệnh hình thành tính kháng và 
phát sinh nòi mới, đồng thời gây ô nhiễm môi trường 
và ảnh hưởng sức khỏe đến con người (Backman et 
al., 1997). Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng 
bền vững và khắc phục những nhược điểm của thuốc 
hóa học, nhiều biện pháp quản lý dịch hại bằng biện 
pháp sinh học được sử dụng. Vi sinh vật đối kháng đã 
được ứng dụng để phòng trừ tác nhân gây bệnh cây 
trồng bởi nhiều cơ chế khác nhau, trong đó xạ khuẩn 
là nhóm có triển vọng với những đặc tính nổi bật như 
khả năng tổng hợp chất kháng sinh (streptomycin, 
validamycin, kasugamycin, gentamycin…), enzyme 
ngoại bào (chitinase, glucanase, protease, lipase…), 
cạnh tranh, ký sinh mầm bệnh để ức chế, tiêu diệt 
các tác nhân gây bệnh hại cây trồng (Doumbou et al., 
2001; Palaniyandi et al., 2013). Trong những năm gần 
đây, trong nước đã có nhiều nghiên cứu cho thấy xạ 
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khuẩn có khả năng đối kháng với một số tác nhân gây 
bệnh hại trên cây trồng như bệnh thối thân trên sen do 
Phytophthora sp. (Đinh Hồng Thái & Lê Minh Tường, 
2016); bệnh cháy lá trên khoai môn do Phytophthora 
sp. (Trần Phương Dinh và cs, 2019); bệnh nứt thân 
xì mủ trên mít do Phytophthora sp. (Đinh Thị Ngọc, 
2022). Yuan và Crawford (1995) cho rằng, chủng 
xạ khuẩn Streptomyces lydicus WYEC108 phân lập 
ở vùng rễ có hiệu quả trong phòng trị bệnh thối rễ 
do Pythium ultimum gây ra. Mục đích của nghiên 
cứu này là tuyển chọn được chủng xạ khuẩn có khả 
năng đối kháng cao với nấm Pythium sp. làm cơ sở 
cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển biện 
pháp sinh học phòng trừ bệnh thối rễ cây quýt Hồng.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguồn vi sinh vật sử dụng trong nghiên cứu: gồm 
dòng nấm Pythium sp. và 13 chủng xạ khuẩn do 
Phòng thí nghiệm Bệnh cây, Khoa Bảo vệ Thực vật, 
Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ cung cấp, 
trong đó dòng nấm Pythium sp. đã được ghi nhận có 
triệu chứng điển hình của bệnh thối rễ trên cây quýt 
Hồng thu thập tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 
và các chủng xạ khuẩn đã được xác định thuộc chi 
Streptomyces, có khả năng đối kháng cao với dòng 
nấm Phytopthora sp. gây bệnh nứt thân, xì mủ trên 
mít (Đinh Thị Ngọc, 2022). Cây quýt Hồng 4 tháng 
tuổi trồng từ hạt trong chậu chứa 8 kg đất vô trùng 
được sử dụng cho thí nghiệm trồng cây.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá khả năng đối kháng của các chủng 
xạ khuẩn đối với nấm Pythium sp. gây bệnh thối rễ 
cây quýt Hồng trong điều kiện phòng thí nghiệm

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng thí nghiệm 
Bệnh cây, Khoa Bảo vệ Thực vật, Trường Nông 
nghiệp, Đại học Cần Thơ theo phương pháp được mô 
tả bởi Palaniyandi và cộng sự (2013). Khoanh khuẩn 
ty nấm Pythium sp. có đường kính 5 mm được đặt 
vào giữa đĩa Petri chứa 10 mL môi trường PDA và 
khoanh giấy thấm đường kính 5 mm đã tẩm huyền 
phù các chủng xạ khuẩn với mật số 108 CFU/mL được 
đặt đối xứng với khoanh khuẩn ty nấm, cách thành 
đĩa 1 cm. Công thức đối chứng sử dụng khoanh giấy 
thấm tẩm nước cất vô trùng thay cho khoanh giấy 
thấm tẩm xạ khuẩn. Đo bán kính vòng vô khuẩn 
(BKVVK) ở các thời điểm 3, 5, 7 và 9 ngày sau khi bố 
trí thí nghiệm và tính hiệu suất đối kháng (HSĐK) 
theo công thức:

 HSĐK (%)= BKTNñc
BKTNñc BKTNxk 100#

-

Trong đó: BKTNđc là bán kính tản nấm phát triển về 
phía đối chứng; BKTNxk là bán kính tản nấm phát triển 
về phía xạ khuẩn.
2.2.2. Đánh giá khả năng kiểm soát nấm Pythium 
sp. gây bệnh thối rễ trong điều kiện nhà lưới 

Thí nghiệm thực hiện tại nhà lưới thuộc Khoa Bảo 
vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian 
từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, được bố 
trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 8 công thức với 4 lần 
lặp lại, trong đó cây quýt Hồng ở công thức thí nghiệm 
được tưới vào gốc dịch nuôi cấy chủng xạ khuẩn có 

mật độ 108 CFU/mL, liều lượng 50 mL/chậu. Các công 
thức thí nghiệm gồm: CT1. Tưới dịch xạ khuẩn HG12 
tại thời điểm 2 ngày trước khi lây bệnh nhân tạo; CT2. 
Tưới dịch xạ khuẩn HG12 tại thời điểm 2 ngày sau khi 
lây bệnh nhân tạo; CT3. Tưới dịch xạ khuẩn HG12 tại 
thời 2 thời điểm 2 ngày trước và sau khi lây bệnh nhân 
tạo; CT4. Tưới dịch xạ khuẩn HG28 tại thời điểm 2 
ngày trước khi lây bệnh nhân tạo; CT5. Tưới dịch xạ 
khuẩn HG28 tại thời điểm 2 ngày sau khi lây bệnh 
nhân tạo; CT6. Tưới dịch xạ khuẩn HG12 tại thời 2 
thời điểm 2 ngày trước và sau khi lây bệnh nhân tạo; 
CT7. Đối chứng dương (+) sử dụng thuốc hóa học 
ARAGIBAT 700 WP theo nồng độ khuyến cáo tại 
thời điểm 2 ngày khi lây bệnh nhân tạo; 8. Đối chứng 
âm (-) sử dụng nước cất thanh trùng. 

Chăm sóc, xử lý rễ cây theo Đinh Thị Ngọc (2022), 
đếm tổng số rễ cây bị thối, tổng số rễ cây quan sát và 
tính tỷ lệ rễ cây bị thối (TLRT) theo công thức:

Tyû leä reã thoái (%) Toång soá reã quan saùt
Toång soá reã bò thoái

100#=

Tính hiệu quả giảm bệnh (HQGB) theo công 
thức: HQGB (%) = [(C – T)/C] × 100 

Trong đó: C là tỷ lệ rễ thối ở nghiệm thức đối chứng; T 
là tỷ lệ rễ thối ở nghiệm thức tưới dịch xạ khuẩn (Prasad 
& Kumar, 2011).

Số liệu thí nghiệm được xử lý với phần mềm 
Microsoft Office Excel và phân tích bằng phần mềm 
MSTATC qua phép thử Duncan.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng đối kháng nấm Pythium sp. của các 
chủng xạ khuẩn 

Bảng 1. Khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn nghiên cứu đối với nấm Pythium sp. gây bệnh thối rễ cây quýt Hồng

STT Chủng xạ khuẩn
Bán kính vòng vô khuẩn (mm) sau thời gian thí nghiệm

3 ngày 5 ngày 7 ngày 9 ngày
1 HG1 8,25bc 4,00d 3,50c 3,00bcd

2 HG8 5,25ef 4,00d 3,75bc 2,25def

3 HG12 8,75b 7,25a 5,25a 4,00a

4 HG24 7,25cd 3,50d 3,25cd 2,25def

5 HG25 5,00f 3,75d 3,25cd 2,25def

6 HG28 8,00bc 6,25b 5,75a 4,00a

7 HG31 7,75bc 4,00d 2,25de 1,23h

8 HG37 6,00ef 4,00 d 2,25de 1,25gh

9 HG45 5,00f 3,25 d 2,00e 1,25gh

10 BM5 6,00ef 3,50d 2,25de 2,00efg

11 BM7 11,00a 5,75bc 4,75ab 3,25bc

12 BM10 6,25de 3,75d 2,00e 1,75fgh

13 BM16 8,00bc 5,25c 3,25cd 2,75cde

Ý nghĩa ** ** ** **
CV (%) 10,19 14,84 21,67 20,20

Ghi chú: Các giá trị ở cùng một cột được theo sau bởi cùng một hoặc nhiều chữ cái giống nhau là không khác biệt ở 
mức ý nghĩa qua phép thử Duncan. **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 
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Khả năng đối kháng của 13 chủng xạ khuẩn thí 
nghiệm đối với dòng nấm Pythium sp. gây bệnh thối 
rễ cây quýt Hồng trong điều kiện phòng thí nghiệm 
được thể hiện thông qua bán kính vòng vô khuẩn. 

Kết quả bảng 1 cho thấy cả 13 chủng xạ khuẩn nghiên 
cứu đều có khả năng đối kháng nấm Pythium sp. gây 
bệnh thối rễ cây quýt Hồng, trong đó 2 chủng xạ khuẩn 
ký hiệu HG12 và HG28 có hoạt tính đối kháng cao nhất 
với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt đạt 7,25 và 6,25 

mm; 5,25 và 5,75 mm; 4,0 và 4,0 mm tương ứng với các 
thời điểm sau 5, 7 và 9 ngày bố trí thí nghiệm, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với các chủng xạ khuẩn còn lại. 

Hình 1. Hình ảnh đối kháng nấm Pythium sp.                     
gây bệnh thối rễ cây quýt Hồng của một số chủng xạ khuẩn 
nghiên cứu tại thời điểm 9 ngày sau khi bố trí thí nghiệm

Khả năng đối kháng nấm Pythium sp. gây bệnh thối 
rễ cây quýt Hồng của 2 chủng xạ khuẩn HG12 và HG28 
được minh họa tại hình 1. 

Kết quả bảng 1 và 2 cho thấy, 2 chủng xạ khuẩn 
HG12 và HG28 có hoạt tính và hiệu suất đối kháng 
nấm Pythium sp. cao và duy trì đến thời điểm 9 ngày 
sau bố trí thí nghiệm. Theo Phạm Văn Kim (2006), 
xạ khuẩn có khả năng tổng hợp chất kháng sinh để 
tiêu diệt mầm bệnh hoặc hạn chế sự phát triển của 
mầm bệnh bằng cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng. Sự 
cạnh tranh này có thể diễn ra theo nhiều cách như 
gây ra những biến đổi bất thường trong sự hình thành 
bào tử, làm trương phồng sợi nấm, phá hủy hoặc làm 
hư hại các cấu trúc sợi nấm hay tổng hợp enzyme 
phân hủy sợi nấm (Lê Minh Tường và cs., 2016). Bên 
cạnh đó, xạ khuẩn còn có khả năng tổng hợp enzyme 
protease, chitinase hoặc enzyme cellulase phân hủy 
vách tế bào nấm gây bệnh (Vasconcellos & Cardoso, 
2009; Jadarat et al., 2008). 

Từ kết quả xác định hoạt tính đối kháng đã trình 
bày ở trên, 2 chủng xạ khuẩn HG12 và HG28 được 
tiếp tục sử dụng trong nghiên cứu về khả năng phòng 
trừ nấm Pythium sp. gây bệnh thối rễ cây quýt Hồng.

Bảng 2. Hiệu suất đối kháng nấm Pythium sp. gây bệnh thối rễ cây quýt Hồng của các chủng xạ khuẩn nghiên cứu

STT Chủng xạ khuẩn
Hiệu suất đối kháng (%) sau thời gian thí nghiệm

3 ngày 5 ngày 7 ngày 9 ngày
1 HG1 30,38b 34,09c 44,44b 52,85b

2 HG8 25,44d 22,55f 32,16d 42,58d

3 HG12 22,43e 34,26c 49,23a 54,65a

4 HG24 11,89h 35,10c 25,57f 36,92fg

5 HG25 11,61h 17,04g 29,60e 35,58g

6 HG28 52,42a 51,13a 48,63a 54,56a

7 HG31 5,75i 15,57h 25,69f 37,81ef

8 HG37 6,03i 9,01j 13,95g 15,70i

9 HG45 11,66h 12,94i 28,34e 39,20e

10 BM5 20,72f 18,12g 31,96d 31,42h

11 BM7 27,54c 37,92b 44,41b 51,46b

12 BM10 24,89d 24,80e 35,58c 41,92d

13 BM16 15,12 g 27,66d 35,21c 45,27c

Ý nghĩa ** ** ** **
CV (%) 3,64 2,98 3,30 2,88

Ghi chú: Các giá trị ở cùng một cột được theo sau bởi cùng một hoặc nhiều chữ cái giống nhau là không khác biệt ở mức ý 
nghĩa qua phép thử Duncan. **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. NSTN: Ngày sau khi bố trí thí nghiệm.

3.2. Khả năng kiểm soát bệnh thối rễ cây quýt Hồng 
do nấm Pythium sp. gây ra của các chủng xạ khuẩn 
tuyển chọn trong điều kiện nhà lưới 

Kết quả nghiên cứu tỷ lệ rễ cây bị thối của các 
công thức thí nghiệm sử dụng dịch nuôi cấy 2 chủng 
xạ khuẩn HG12 và HG28 tổng hợp trong bảng 3 cho 
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thấy, tỷ lệ rễ cây bị thối khi tưới dịch ở các thời điểm 
2 ngày trước, 2 ngày sau hoặc 2 ngày trước và 2 ngày 
sau khi lây bệnh nhân tạo đều thấp hơn có ý nghĩa 
so với đối chứng tại tất cả 4 thời điểm theo dõi. Theo 
dõi tại các thời điểm 30, 37, 44 và 52 ngày sau khi 
lây bệnh nhân tạo, công thức tưới dịch xạ khuẩn tại 
thời điểm 2 ngày trước và 2 ngày sau lây bệnh nhân 

tạo có tỷ lệ rễ cây bị thối thấp nhất, lần lượt là 1,92%, 
8,92%, 13,02%, 19,71% đối với chủng HG12 và 
2,54%, 8,42%, 17,27%, 22,42% đối với chủng HG28, 
thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
tưới dịch ở các thời điểm 2 ngày trước hoặc 2 ngày 
sau lây bệnh nhân tạo.

Bảng 3. Ảnh hưởng của các chủng xạ khuẩn nghiên cứu đến mức độ thối rễ cây quýt Hồng do nấm Pythium sp. gây ra

Tác nhân 
xử lý Thời điểm tưới

Tỷ lệ (%) rễ cây bị thối sau thời gian lây bệnh nhân tạo
30 ngày 37 ngày 44 ngày 51 ngày

Xạ khuẩn 
HG12

2 ngày trước lây bệnh nhân tạo 2,80c 13,38c 21,94c 25,14b

2 ngày sau lây bệnh bệnh nhân tạo 4,66b 16,35b 23,95c 28,28b

2 ngày trước và sau lây bệnh nhân tạo 1,92d  8,92d 13,02e 19,71e

Xạ khuẩn 
HG28

2 ngày trước lây bệnh nhân tạo 2,88c 12,75c 22,85c 26,99b

2 ngày sau lây bệnh bệnh nhân tạo 4,90b 18,12b 27,78b 29,61b

2 ngày trước và sau lây bệnh nhân tạo 2,54c  8,42d 17,27d 22,42c

Thuốc hóa học - Đối chứng (+) 0,56e  1,44e  4,56f  4,93d

Nước cất thanh trùng - Đối chứng (-) 8,35a 23,01a 37,95a 46,96a

Ý nghĩa ** ** ** **
CV (%) 8,30 11,30 10,12 13,37

Ghi chú: Trong cùng một cột các số được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì không khác biệt ở mức ý 
nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan, ** khác biệt 1%.

Hình 2. Hình ảnh rễ cây quýt Hồng sử dụng xạ khuẩn và đối chứng tại thời điểm 51 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo

Tác động của các chủng xạ khuẩn nghiên cứu đến 
bộ rễ cây quýt Hồng khi lây nhiễm nấm Pythium sp. 
được thể hiện trong hình 2. 

Kết quả tính toán hiệu quả giảm bệnh thối rễ cây 
quýt Hồng sử dụng dịch sinh khối xạ khuẩn ở các 
thời điểm 2 ngày trước (T), 2 ngày sau (S) hoặc 2 ngày 
trước và 2 ngày sau (T&S) lây bệnh nhân tạo trình 
bày ở bảng 4 cho thấy, tất cả các nghiệm thức sử dụng 
dịch sinh khối xạ khuẩn đều có hiệu quả giảm bệnh, 
trong đó nghiệm thức sử dụng chủng xạ khuẩn HG12 
tưới 2 lần trước và sau khi lây bệnh nhân tạo cho hiệu 
quả giảm bệnh cao nhất, đạt 77,03%; 62,01%; 65,40% 
và 61,85% tương ứng sau 30 ngày, 37 ngày, 44 ngày và 

51 ngày lây nhiễm nhân tạo. Hiệu quả giảm bệnh thối 
rễ khi sử dụng xạ khuẩn tuy thấp hơn nghiệm thức 
đối chứng (+), sử dụng thuốc hóa học ARAGIBAT 
700 WP nhưng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với các nghiệm thức thí nghiệm còn lại.

Kết quả bảng 3 và bảng 4 cho thấy, tất cả các 
nghiệm thức sử dụng dịch xạ khuẩn đều có hiệu quả 
phòng trị bệnh thối rễ cây quýt Hồng và nghiệm thức 
sử dụng chủng xạ khuẩn HG12 tưới 2 lần vào 2 ngày 
trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo cho khả 
năng phòng trừ bệnh cao hơn so với các nghiệm thức 
thí nghiệm còn lại đến thời điểm 51 ngày sau khi lây 
bệnh nhân tạo. 
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Bảng 4. Hiệu quả giảm bệnh thối rễ cây quýt Hồng do nấm Pythium sp. gây ra của các chủng xạ khuẩn nghiên cứu

Tác nhân 
xử lý Thời điểm tưới

Hiệu quả giảm bệnh (%) sau thời gian lây bệnh nhân tạo
30 ngày 37 ngày 44 ngày 51 ngày

Xạ khuẩn 
HG12

2 ngày trước lây bệnh nhân tạo 66,25c 45,51c 41,50d 46,27cd

2 ngày sau lây bệnh bệnh nhân tạo 43,81e 30,28d 36,40d 39,72d

2 ngày trước và sau lây bệnh nhân tạo 77,03b 62,01b 65,40b 61,85b

Xạ khuẩn 
HG28

2 ngày trước lây bệnh nhân tạo 65,50c 45,59c 39,35d 42,48d

2 ngày sau lây bệnh bệnh nhân tạo 41,22e 22,91d 26,67e 36,73e

2 ngày trước và sau lây bệnh nhân tạo 51,97d 64,36b 54,12c 56,21c

Thuốc hóa học - Đối chứng (+) 93,25a 93,18a 88,10a 89,36a

Nước cất thanh trùng - Đối chứng (-) 0f 0e 0f 0f

Ý nghĩa ** ** ** **
CV (%) 5,94 11,00 10,12 13,40

Ghi chú: Trong cùng một cột các số được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì không khác biệt ở mức 
ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan, ** khác biệt 1%. 

Qin và cộng sự (1994) đã cho rằng, xạ khuẩn 
có khả năng tổng hợp chất kháng sinh để ức chế 
mầm bệnh gây hại cây trồng. Kim và cộng sự 
(1999) cho biết, chất kháng sinh As1A từ loài xạ 
khuẩn Streptomyces libani có tác dụng ức chế nấm 
Phytophthora capsici. Haesler và cộng sự (2008) cho 
rằng, xạ khuẩn Streptomyces kitasatospora có hiệu 
quả phòng trừ bệnh do Phytophthora citricola gây 
ra nhờ khả năng tổng hợp chất kháng sinh. Nhiều 
công trình đã công bố tại Việt Nam cũng cho biết xạ 
khuẩn có khả năng phòng trị nấm bệnh gây hại cây 
trồng (Trần Phương Dinh và cs., 2018; Đinh Hồng 
Thái & Lê Minh Tường, 2016; Đinh Thị Ngọc, 2022) 
và đạt hiệu quả cao khi cây trồng được xử lý 2 lần 
vào 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân 
tạo trong điều kiện nhà lưới (Đinh Thị Ngọc, 2022). 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Hai chủng xạ khuẩn HG12 và HG28 có khả năng 
đối kháng cao với nấm Pythium sp. với bán kính 
vòng vô khuẩn đạt 4,00 mm và hiệu suất đối kháng 
lần lượt là 54,65% và 54,56% tại thời điểm 9 ngày 
sau bố trí thí nghiệm. Trong điều kiện nhà lưới, 
khi sử dụng chủng xạ khuẩn HG12 bằng cách tưới 
2 lần vào 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh 
nhân tạo, tỷ lệ rễ cây quýt Hồng bị thối là thấp nhất 
(19,71%) và hiệu quả giảm bệnh đạt 57,85% tại thời 
điểm 51 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. 

Để sử dụng chủng xạ khuẩn HG12 làm chế phẩm 
sinh học phòng trừ bệnh thối rễ cây quýt Hồng, cần 
thiết phải tiếp tục các nghiên cứu định danh đến 

loài và đánh giá khả năng phòng trị bệnh của chủng 
xạ khuẩn HG12 ở điều kiện đồng ruộng.
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The antagonistic activity of Actinomyces sp. to Pythium sp. causing root rot disease                 
on Mandarin Orange 

Nguyen Quoc Dai, Le Minh Tuong 

Abstract

The study was conducted to find out the actinomycete isolates that can control root rot disease on mandarin 
orange caused by Pythium sp. The antagonism of 13 actinomycete isolates against Pythium sp. fungus was 
carried out in laboratory conditions with 5 replications. The results showed that 2 isolates HG12 and HG28 had 
high antagonistic ability with radius of inhibition zones of 4.00 mm and antagonistic efficacy of 54.65% and 
54.56%, respectively at 9 days after co-inoculation. On the other hand, the biocontrol ability of 2 actinomycete 
isolates (HG12 and HG28) was tested in the nethouse conditions with 5 replications showed that HG12 isolates 
by applying twice (2 days before and 2 days after pathogen inoculation); the ratio of root rot trees was the 
lowest with 19.71% compared to other treatments and the disease reduction efficiency reached 57.85% in 51 
days after artificial infection. The results of this study will be the basis for further studies to develop biological 
measures to control root rot disease on mandarin oranges caused by Pythium sp.
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